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LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU TẾ BÀO GỐC 



TỔNG QUAN TẾ BÀO GỐC 



Tế bào gốc (Stem cells) là tế bào mầm hay tế bào nền móng mà từ đó nó tạo ra các loại tế bào của cơ thể con người

KHẢ NĂNG BIỆT HÓA CỦA TẾ BÀO GỐC

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o


TBG trung mô dây rốn, máu cuống rốn

PHÂN LOẠI VÀ NGUỒN TẾ BÀO GỐC



 Sẵn có, an toàn

 TBG phong phú đa dạng

 Tính sinh miễn dịch thấp

NGUỒN 
TẾ BÀO GỐC NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH



Tế bào gốc đã được ứng dụng để nghiên cứu và điều trị hơn 80 loại bệnh khác nhau, có thể kể đến 

các bệnh điển hình như:

• Tổn thương tủy sống

• Đái tháo đường type 1

• Bệnh Parkinson

• Bệnh Alzheimer

• Các bệnh tim mạch

• Đột quỵ

• Bỏng

• Ung thư 

• Viêm xương khớp

• Đa u tủy xương

• Xơ cứng teo cơ 1 bên

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA TẾ BÀO GỐC THẾ GIỚI



ỨNG DỤNG CỦA TẾ BÀO GỐC TRƯỞNG THÀNH



CƠ CHẾ TRỊ LIỆU TẾ BÀO GỐC

(MSC: Messenchymal Stem Cell – Tế bào gốc trung mô)



ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG ĐIỀU TRỊ

SUY TIM



ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG ĐIỀU TRỊ

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG



Điều trị thoái hóa khớp gối
ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG ĐIỀU TRỊ

THOÁI HÓA KHỚP GỐI



GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU



NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA TẾ BÀO GỐC TẠI 

VIỆT NAM





NHỮNG NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM



NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA TẾ BÀO GỐC TẠI 

VIỆT NAM
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Mô mỡ ưu điểm vượt trội hơn do: 

- Dễ dàng thực hiện

- Bệnh nhân ít đau hơn

- Lượng tế bào gốc thu được với số lượng lớn, dễ nuôi cấy tăng sinh.

ƯU ĐIỂM? NHƯỢC ĐIỂM?

ƯU ĐIỂM? NHƯỢC ĐIỂM?

NGUỒN TBG TRUNG MÔ CÓ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG



Phương pháp tách tế bào gốc cổ điển

( Patricia Zuk, 2001)

Phương pháp tách tế bào gốc bằng

hệ thống máy tự động (Kotaro 

Yoshimura, 2012)

Việt Nam 

MỘT SỐ QUY TRÌNH THU NHẬN TẾ BÀO GỐC





Phân đoạn tế bào mạch nền

Stromal-vascular Fraction:SVF



Lưu trữSử dụng

KẾT QUẢ NUÔI CẤY TĂNG SINH TẾ BÀO GỐC



NUÔI CẤY

TĂNG SINH

LƯU TRỮ



Thế giới: hiện tại có 450 ngân
hàng tế bào gốc trải rộng trên
98 quốc gia cho thấy nhu cầu
lưu trữ và điều trị tế bào gốc
ngày một tăng

Top 10 ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn hàng đầu thế giới

Ngân hàng TBG Quốc gia

CBR, California Cryobank Co. 
Global Cord Blood Corp
Viacord
Cordlife Group
FamiCord Group
Cryo-Save
VcanBio (Union Stem Cell)
LifeCell
Medipost
Vita 34

USA
China
USA
Asia Pacific
Europe
Europe
China
India
South Korea
Europe

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC



Tình hình xây dựng ngân hàng tế bào gốc

Việt Nam có 8 cơ sở được cấp phép lưu trữ và bảo quản tế bào gốc bao 
gồm:

• Viện Huyết học truyền máu TW

• Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh

• Ngân hàng TBG Mekostem

• Bệnh viện Phụ sản Trung ương

• Bệnh viện Nhi Trung ương

• Ngân hàng Mô Vinmec thuộc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

• Ngân hàng TBG thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

• Ngân hàng TBG thuộc Bệnh viên Bưu điện

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC





TRUNG TÂM TẾ BÀO GỐC VÀ DI TRUYỀN

XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN

SINH HỌC PHÂN TỬ

NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC NGHIÊN CỨU TRỊ LIỆU TẾ BÀO GỐC



PHÒNG TÁCH CHIẾT VÀ NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC

( PROCESSING AND STEM CELL CULTURE ROOM)

PHÒNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TẾ BÀO GỐC

( QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL ROOM)

HỆ THỐNG PHÒNG CHUYÊN DỤNG CHO NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC (CLEAN ROOM- STEM CELL LAB)

PHÒNG LƯU TRỮ TẾ BÀO GỐC

(STEM CELL STORAGE ROOM)



PHÒNG TÁCH MẪU

(NUCLEIC ACID ISOLATION ROOM)

PHÒNG SINH PHẨM

(REAGENT PREPARATION ROOM)

PHÒNG TRA MẪU

(PCR EXCUTION ROOM)

PHÒNG CHẠY MẪU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

( PRODUCT ANALYSIS ROOM)

HỆ THỐNG PHÒNG CHUYÊN DỤNG CHO XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN (GENETIC LAB)



CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN



HỢP TÁC ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ 

NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC

Hợp tác, đào tạo chuyển giao công nghệ bảo quản, tế bào gốc dây rốn, mô mỡ với Viện Tế bào gốc-TPHCM 

( đơn vị đã được cấp bằng độc quyền và được Bộ Y tế cho phép thử nghiệm lâm sàng).





TRUNG TÂM TẾ BÀO GỐC DÂY RỐN VÀ XÉT NGHIÊM DI TRUYỀN

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại Đội ngũ nhân sự chuyên môn cao
Chính sách bảo mật

và dữ liệu lưu trữ đồng bộ

Di truyền



NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC DÂY RỐN
GÌN GIỮ TƯƠNG LAI – BẢO HIỂM TRONG TẦM TAY


